
 

 

 

Thông tin cuô ̣c sô ́ng bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 Q Tư vấn 
  

Q Tư vấn 
 

4 Các cơ quan tư vấn khác 

Đối với những trao đổi liên quan đến tội phạm hay phòng chống tội phạm tại các đồn cảnh sát, sở cảnh sát gần 

đó có dịch vụ hỗ trợ tư vấn tổng quát bằng điện thọai. Ngòai ra các tổ chức giúp đỡ người nước ngoài như NPO, 

NGO cũng có nơi thực hiện tư vấn miễn phí về dịch vụ như trên. Hơn nữa khi xảy ra những rắc rối liên quan đến 

pháp luật có thể trao đổi với cơ quan tư vấn pháp luật “Ho-terasu” (Trung tâm hỗ trợ tư vấn về tư pháp Nhật 

Bản). Hãy hỏi chi tiết tại hiệp hội giao lưu quốc tế nơi sinh sống.(tham khảo bảng biểu 3) 

Bảng biểu 3: Các cơ quan tư vấn khác 

 Tên gọi Số điện thoại, ngôn ngữ sử dụng 
Thời gian hoạt 

động 
Nội dung 

Chống 
phạm tội 
và phạm 

tội 

Trung tâm tư vấn cho 
người nước ngoài của sở 
cảnh sát thủ đô 

03-3503-8484 (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) 

(các ngôn ngữ khác như Tiếng Hàn 
Quốc- Triều Tiên, tiếng Thái, tiếng 
Tagalog, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Ba Tư, tiếng Đức, tiếng Urdu, Tiếng 
Nga thì cần lấy hẹn trước) 

8：30 ～ 17：00 
(ngoại trừ thứ 7, 
chủ nhật và ngày 
lễ) 

Tư vấn chung 
liên quan đến 
tội phạm 

Số điện thoại tư vấn tổng 
hợp cảnh sát ＃9110  

Tư vấn chung 
liên quan đến 
tội phạm 

Phụ nữ và 
nhân 
quyền 

Đường dây nóng về nhân 
quyền phụ nữ (Cục tư 
pháp, các cục tư pháp địa 
phương) 

0570-070-810 
（số điện thoại chung cho toàn 
nước） 

    

Nhà phụ nữ “Sala”  
（Tỉnh Kanagawa） 

045-901-3527 
（tiếng Thái, tiếng Tagalog, tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha） 

    

Nhà phụ nữ “HELP”  
（Thủ đô Tokyo） 

03-3368-8855 
(tiếng Thái, tiếng Tagalog và tiếng 
Anh) 

    

Nhà dành cho phụ 
nữ ”Mizura”  
（tỉnh Kanagawa） 

045-451-0740 
(Tiếng Nhật） 

    

Trung tâm phụ nữ châu Á 
（tỉnh Fukuoka） 

092-513-7333 
(tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng 
Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Thái, 
tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban 
Nha） 

    

Dự án ủng hộ tự lập của 
phụ nữ châu Á (tỉnh 
Hyogo） 

078-734-3633 
(tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Bồ 
Đào Nha) 

(mỗi thứ Tư: chỉ tư 
vấn thôi） 
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Thông tin cuô ̣c sô ́ng bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 Q Tư vấn 
  

Q Tư vấn 
 

 Tên gọi Số điện thoại, ngôn ngữ sử dụng 
Thời gian hoạt 

động 
Nội dung 

Nhân 
quyền của 

trẻ em 

Số 110 dành cho nhân 
quyền trẻ em (Cục tư 
pháp, các cục tư pháp địa 
phương） 

0570-070-110 
(số điện thoại chung cho toàn nước） 

    

Trục trặc 
luật pháp 

Ho-terasu (trung tâm ủng 
hộ tư pháp Nhật Bản) 

0570-078374（tiếng Nhật, tiếng Anh） 
※Khi dùng PHS hoặc  điện thoại IP 
thì xin gọi 03-6745-5600 
URL:http://www.houterasu.or.jp 
Email:kouhou@houterasu.or.jp 

Ngày thường 
9：00 ～ 21：00 
Thứ Bảy 
9：00 ～ 17：00 

Cung cấp miễn 
phí những 
thông tin về 
các cơ quan và 
đoàn thể thích 
hợp nhất đối 
với nội dung 
hỏi han về vụ 
luật pháp   

Giao thông
（JR） 

Đường dây cung cấp 
thông tin JR East Info Line 

03-3423-0111 
(tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng 
Hàn Quốc-Triều Tiên) 

10:00 ～ 18:00 
(ngoại trừ thứ 7, 
chủ nhật và ngày 
lễ） 

Hướng dẫn về 
JR Higashi 
Nihon 

Trung tâm phục vụ cho 
khách hang JR Nishi 
Nihon 

0570-00-2486 
hoặc 078-382-8686 (tiếng Nhật) 

6：00 ～ 23：00 
(hằng ngày） 

Hướng dẫn về 
JR Nishi Nihon 

Y tế 

Trung tâm thông tin y tế 
quốc tế AMDA Tokyo 

03-5285-8088 
Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung 
Quốc, tiếng Hàn Quốc - Triều Tiên, 
tiếng Tây Ban Nha（từ thứ 2 đến thứ 
6）/Tiếng Bồ Đào Nha (thứ 2, thứ 4 
và thứ 6), Tiếng Tagalog (thứ 4) 

Trên cơ bản 
9：00 ～ 17：00, 
Riêng cho tiếng 
Phillipin 
13：00 ～ 17：00 

Giới thiệu các 
cơ quan có 
dịchvụ thông 
dịch và hướng 
dẫn chế độ y tế 
phúc lợi Trung tâm thông tin y tế 

quốc tế AMDA Kansai 

06-4395-0555 
Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha (từ 
thứ 2 đến thứ 6) 
Tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha 
(về thời gian, xin hỏi văn phòng 
trước hoặc xác nhận tại trang nhà) 

 

Bưu điện 
Dịch vụ hướng dẫn về 
dịch vụ bưu điện & Tiết 
kiệm bằng tiếng Anh  

0120-085420 
Tiếng Anh  

8：30 ～ 18：00 
(thứ Bảy, chủ nhật 
và ngày lễ nghỉ）  

Bưu điện và tiết 
kiệm tổng quát  
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